LỚP 4

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT 

Hướng dẫn chung cho lớp 4 và lớp 5

Mét sè yªu cầu cần đạt điều chỉnh theo hướng:   

- Phân môn Tập đọc: Chú ý yêu cầu đọc hiểu, trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài, giọng đọc phù hợp với nội dung bài.

- Phân môn Chính tả: Thay hoặc bớt ngữ liệu dài và khó cho các bài luyện tập chính tả.

- Phân môn Tập làm văn: Thay một số nội dung, đề bài gần gũi với học sinh. Không dạy một số bài khó.

- Phân môn Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc, có thể cho học sinh kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe giáo viên đọc, kể tại lớp rồi kể lại; Kể chuyện chứng kiến tham gia, không dạy một số bài khó.  

- Phân môn Luyện từ và câu: Các bài dạy khái niệm mới chỉ yêu cầu nhận diện, chưa yêu cầu hiểu bản chất khái niệm.

	Tuần
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh

	1


	T§: DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu (trang 4)
	 Không hỏi ý 2 câu hỏi 4

	2
	 LT&C : MRVT Nh©n hËu - §oµn kÕt (trang 17)
	 Không hỏi câu hỏi 4

	3
	 KC : KC ®· nghe, ®· ®äc (trang 29)
	HS có thể kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe GV đọc hoặc nghe GV kể một câu chuyện rồi kể lại

	4
	 LT&C : Tõ ghÐp vµ tõ l¸y (trang 43)
	 Không làm bài 2.a.

	5
	 KC : KC ®· nghe, ®· ®äc (trang 49)
	HS có thể kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe GV đọc hoặc nghe GV kể một câu chuyện rồi kể lại

	
	 LT&C : Danh tõ (trang 52)
	- Không học danh từ chỉ hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị

- Thay BT 1, 2 cho phù hợp

	
	
	
	

	6
	 KC : KC ®· nghe, ®· ®äc (trang 58)
	HS có thể kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe GV đọc hoặc nghe GV kể một câu chuyện rồi kể lại
	

	8
	TLV : LT ph¸t triÓn c©u chuyÖn (trang 84)
	Không dạy
	

	9
	 LT&C : MRVT ​Ưíc m¬ (trang 87)
	Không làm bài tập 5
	

	
	KC : KC ®​ưîc chøng kiÕn hoÆc tham gia (trang 88)
	Không dạy
	

	11
	LT&C : LuyÖn tËp vÒ ®éng tõ (trang106)
	Không hỏi ý 2 của bài tập 1
	

	
	TLV : Më bµi trong bµi v¨n kÓ chuyÖn (trang 112)
	Không hỏi câu 3 trong phần luyện tập
	

	12
	 KC : KC ®· nghe, ®· ®äc (trang 119)
	HS có thể kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe GV đọc hoặc nghe GV kể một câu chuyện rồi kể lại
	

	
	LT&C :TÝnh tõ (tiÕp theo) (trang 123)
	Không làm bài  tập 2 trong phần nhận xét. 
	

	
	KC : KC ®​ưîc chøng kiÕn hoÆc tham gia (trang 128)
	Không dạy
	

	14
	LT&C : Luyện tập vÒ c©u hái (trang 137)
	Không làm BT 5
	

	
	KC : Bóp bª cña ai ?(trang 138)
	Không hỏi câu hỏi3 .
	

	15
	KC : KC ®· nghe, ®· ®äc (trang 148)
	HS có thể kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe GV đọc hoặc nghe GV kể một câu chuyện rồi kể lại
	

	20
	- KC : 

KC ®· nghe, ®· ®äc (trang 16)
	HS có thể kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe GV đọc hoặc nghe GV kể một câu chuyện rồi kể lại

	23
	KC : Kể chuyện ®· nghe, ®· ®äc (trang 47)
	HS có thể kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe GV đọc hoặc nghe GV kể một câu chuyện rồi kể lại

	
	
	
	 

	24
	TLV : Tãm t¾t tin tøc (trang 63)
	Không dạy
	

	25
	TLV : Luyện tập tãm t¾t tin tøc (trang 72 )
	Không dạy

	

	26
	KC : KC ®· nghe, ®· ®äc ̣̣̣  (trang 79 )
	HS có thể kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe GV đọc hoặc nghe GV kể một câu chuyện rồi kể lại
	

	27
	KC : KC ®​ưîc chøng kiÕn hoÆc tham gia (trang 89)
	Không dạy
	

	29
	TLV : 

LT tãm t¾t tin tøc (trang 109)
	Không dạy
	

	30
	KC : KC ®· nghe, ®· ®äc (trang 117 )
	HS có thể kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe GV đọc hoặc nghe GV kể một câu chuyện rồi kể lại
	

	31
	KC : KC ®​ưîc chøng kiÕn hoÆc tham gia (trang 127)
	Không dạy
	

	
	 LT&C :Thªm tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn cho c©u (trang 129)
	Không dạy phần nhận xét, không dạy phần ghi nhớ. Phần luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ (không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì)
	

	32
	 LT&C : Thªm tr¹ng ng÷ chØ thêi gian cho c©u (trang 134)
	Không dạy phần nhận xét, không dạy phần ghi nhớ. Phần luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ (không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì)
	

	
	LT&C :Thªm tr¹ng ng÷ chØ nguyªn nh©n cho c©u (trang 140)
	Không dạy phần nhận xét, không dạy phần ghi nhớ. Phần luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ (không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì)
	

	33
	KC : KC ®· nghe, ®· ®äc (trang 146)
	HS có thể kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe GV đọc hoặc nghe GV kể một câu chuyện rồi kể lại
	

	
	LT&C :Thªm tr¹ng ng÷ chØ môc ®Ých cho c©u (trang 150)
	Không dạy phần nhận xét, không dạy phần ghi nhớ. Phần luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ (không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì)
	

	34
	KC : KC ®​ưîc chøng kiÕn hoÆc tham gia (trang 156)
	Không dạy
	

	
	LT&C :Thªm tr¹ng ng÷ chØ ph​ư¬ng tiÖn cho c©u (trang 160)
	Không dạy phần nhận xét, không dạy phần ghi nhớ. Phần luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ (không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì)
	


HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TOÁN
Việc tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học môn Toán ở tiểu học được thực hiện như sau:

1. Điều chỉnh một số yêu cầu thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán các lớp 1, 2, 3, 4, 5 theo hướng cơ bản, tinh giản, thiết thực hơn nữa.

2. Giảm bớt một cách hợp lí mức độ khó của các kiến thức lí thuyết, có thể không dạy cả bài học hoặc chuyển sang dạng có tính chất giới thiệu như bài học thêm theo nguyên tắc lấy chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán làm cơ sở và không gây xáo trộn, không phá vỡ lôgic của chương trình Toán hiện hành

3. Giảm các bài tập luyện tập, thực hành trong từng tiết học cụ thể để phù hợp với điều kiện thời gian và trình độ nhận thức của HS; giảm hợp lí các nội dung chưa thiết thực hoặc chưa có điều kiện thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho GV và HS trong dạy học. 

Khi tổ chức dạy học, GV sử dụng các tài liệu chỉ đạo chuyên môn đã có cùng với hướng dẫn dưới đây cho một số bài học ở các lớp 1, 2, 3, 4, 5. 

	Tuần
	Tên bài học
	Nội dung điều chỉnh

	1
	Biểu thức có chứa một chữ (tr. 6)
	Bài tập 3 ý b: Chỉ cần tính giá trị của biểu thức với hai trường hợp của n.

	
	Luyện tập (tr. 7)
	Bài tập 1: Mỗi ý làm một trường hợp.

	2
	Hàng và lớp (tr. 11)
	Bài tập 2: Làm 3 trong 5 số.

	4
	Yến, tạ, tấn (tr. 23)
	Bài tập 2, cột 2: Làm 5 trong 10 ý.

	
	Giây, thế kỉ (tr.  25)
	Bài tập 1: Không làm 3 ý (7 phút = … giây;                  9 thế kỉ = … năm; 1/5 thế kỉ = … năm).

	6
	Luyện tập chung (tr. 35)
	Không làm bài tập 2.

	9
	Thực hành vẽ hình chữ nhật (tr.  54); Thực hành vẽ hình vuông (tr. 55)
	Không làm bài tập 2.

	16
	Chia cho số có ba chữ số (tr. 86)
	Không làm cột a bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3.

	
	Luyện tập (tr. 87)
	Không làm cột b bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3.

	
	Chia cho số có ba chữ số (tr. 87)
	Không làm bài tập 2, bài tập 3.

	
	Luyện tập (tr. 89)
	Không làm cột b bài tập 1, bài tập 3.

	21
	Quy đồng mẫu số các phân số          (tr. 116)
	Không làm ý c bài tập 1; ý c, d, e, g bài tập 2; bài tập 3.

	27
	Luyện tập (tr. 143)
	Không làm bài ý b bài tập 1. 

	30
	Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tr. 156)
	Với các bài tập cần làm, chỉ cần làm ra kết quả, không cần trình bày bài giải.



	
	Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) (tr. 156)
	


HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC
- Tài liệu phục vụ dạy và học Môn Đạo đức gồm có sách tham khảo và Sách giáo khoa, các bài soạn trong Sách giáo viên chỉ là những phương án mang tính gợi ý. Căn cứ vào đặc điểm cụ thể của học sinh lớp dạy, giáo viên có sự điều chỉnh thích hợp để giờ dạy và học Đạo đức diễn ra thực sự nhẹ nhàng, tự nhiên và hiệu quả.

- Trên tinh thần đảm bảo mục tiêu, yêu cầu cần đạt ở mỗi bài cụ thể để điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng giảm độ khó, độ dài hoặc một số hoạt động mà học sinh không có điều kiện thực hiện như: yêu cầu xây dựng tiểu phẩm, đóng vai, sưu tầm tư liệu ở một số bài chưa gần gũi, chưa phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học. 

Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:
 - Vẫn giữ nguyên số bài, số tiết theo quy định; mỗi tuần một tiết, cả năm 35 tiết với 14 bài, mỗi bài học trong 2 tiết. 

- Những bài có nội dung điều chỉnh: Bài 1, 3, 4, 5, 8, 11, 14.
	Tuần
	Tên bài học
	Nội dung điều chỉnh

	1- 2

Bài 1
	 Trung thực trong học tập
	Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.

	5 - 6

Bài 3
	Biết bày tỏ ý kiến
	 Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.

	7 - 8

Bài 4
	Tiết kiệm tiền của
	- Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.
- Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về một người biết tiết kiệm tiền của; có thể cho học sinh kể những việc làm của mình hoặc của các bạn  về tiết kiệm tiền của. 

	9 - 10

Bài 5
	 Tiết kiệm thời giờ
	Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.

	16 - 17

Bài 8
	Yêu lao động
	Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về tấm gương lao động của các Anh hùng lao động; có thể cho học sinh kể về sự chăm chỉ lao động của mình hoặc của các bạn trong lớp, trong trường.

	23 - 24

Bài 11
	Giữ gìn các công trình công cộng
	Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về các tấm gương giữ gìn, bảo vệ các công trình công cộng; có thể yêu cầu học sinh kể về những việc làm của mình, của các bạn hoặc của nhân dân địa phương trong việc bảo vệ các công trình công cộng. 

	30-31

Bài 14
	Bảo vệ môi trường
	Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.


HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC
Hướng điều chỉnh dựa vào nội dung SGK và căn cứ theo Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng là giảm những nội dung chưa thực sự cần thiết, chưa thực sự phù hợp điều kiện thực tế, cụ thể như sau:
	Tuần
	Tên bài học
	Nội dung điều chỉnh

	14
	28. Bảo vệ nguồn nước
	Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ nguồn nước. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm.

	15
	29. Tiết kiệm nước
	Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động tuyên truyền tiết kiệm nước. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm.

	17
	33-34. 

Ôn tập và kiểm tra 

học kì I
	Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường nước và không khí. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm.

	20
	40. Bảo vệ bầu không khí trong sạch
	Không  yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động bảo vệ môi bảo vệ bầu không khí trong sạch. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm.


HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
Điều chỉnh một số yêu cầu ở một số bài học môn Lịch sử và Địa lí các lớp 4, 5 theo hướng cơ bản, tinh giản, thiết thực hơn:

- Các yêu cầu tường thuật diễn biến sự kiện được chuyển thành yêu cầu kể lại sự kiện. Các bài ôn tập phần Địa lí yêu cầu hệ thống kiến thức được điều chỉnh thành nêu một số đặc điểm tiêu biểu.
- Một số bài chuyển thành bài tự chọn. Đối với bài tự chọn như “Thành phố Huế”, “Điện Biên Phủ trên không”…, có thể giới thiệu cho học sinh tại các địa phương liên quan như một nội dung lịch sử, địa lí địa phương, không đưa vào nội dung kiểm tra, đánh giá đối với bài tự chọn.

1. Phần Lịch sử
	Tuần
	Tên bài học
	Nội dung điều chỉnh

	5


	Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất 
(Năm 981)  

(trang 27)
	Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một một số sự kiện về cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất.


	10
	Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước 

(trang 47)
	Không yêu cầu nắm nội dung, chỉ cần biết Bộ luật Hồng Đức được soạn ở thời Hậu Lê.

	15
	Trịnh - Nguyễn phân tranh 

(trang 53)
	Bài tự chọn

	20
	Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII

(trang 57)
	Chỉ yêu cầu miêu tả vài nét về ba đô thị (cảnh buôn bán nhộn nhịp, phố phường, cư dân ngoại quốc).

	22
	Nhà Nguyễn thành lập

(trang 65)
	Không yêu cầu nắm nội dung, chỉ cần biết Bộ luật Gia Long do Nhà Nguyễn ban hành.



2. Phần Địa lí

	Tuần
	Tên bài học
	Nội dung điều chỉnh

	9
	Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (tiếp theo)

(trang 90)
	Không yêu cầu mô tả đặc điểm, chỉ cần biết sông ở Tây Nguyên có nhiều thác ghềnh, có thể phát triển thuỷ điện.


	11


	Ôn tập

(trang 97)
	Không yêu cầu hệ thống lại đặc điểm, chỉ nêu một số đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên, địa hình, khí hậu, sông ngòi…của Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên, trung du Bắc  Bộ 

	26
	Ôn tập

(trang 134)
	Không yêu cầu hệ thống đặc điểm, chỉ nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ.

	30
	Thành phố Huế

(trang 145)
	Bài tự chọn

	34
	Ôn tập

(trang 155)
	Không yêu cầu hệ thống lại các đặc điểm, chỉ nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của các thành phố, tên một số dân tộc, một số hoạt động sản xuất chính ở Hoàng Liên Sơn, đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên...


